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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2011 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng trong lược đồ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ/ Đoàn Văn Ban, Hồ Cẩm Hà, Vũ Đức Quảng// Tin học & điều khiển học .- 2011 .- Tập 27 số 2 .- Tr. 131-141.

Nội dung: Nghiên cứu phụ thuộc mờ giữa các thuộc tính trong một lớp đối tượng. Trình bày cơ sở lý thuyết về tập mờ, các quan hệ ngữ nghĩa và ước lượng ngữ nghĩa giữa hai tập mờ, các định nghĩa về phụ thuộc hàng mờ, phụ thuộc phương thức mờ trên lớp đối tượng, các định nghĩa về dạng chuẩn đối tượng mờ và các thuật toán chuẩn hóa lớp về dạng chuẩn đối tượng mờ.

Từ khóa: Đối tượng mờ, lớp đối tượng, lược đồ cơ sở dữ liệu.

2 Học tập dựa trên công nghệ web – thời cơ và thách thức/ PGS. TS. Ngô Tứ Thành// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 32-37.

Nội dung: Bài viết đưa ra các sở cứ khoa học cho học tập dựa trên web và những mô hình giáo dục mới phù hợp với sự phát triển của công nghiệp web, định hướng nghiên cứu ứng dụng web trong giáo dục đại học và mô hình siêu đại học toàn cầu (Globad Meta – University).

Từ khóa: Công nghệ web.

3 Xây dựng hệ lôgic mờ loại hai đại số gia tử/ Phan Anh Phong, Đinh Khắc Đông, Trần Đình Khang// Tin học và điều khiển học .- 2011 .- Tập 27 số 2 .- Tr. 119-130.

Nội dung: Đề xuất một phương pháp xây dựng một hệ lôgic mờ loại hai đại số gia tử (HaT2-LS). Quy trình này gồm hai pha, trước tiên, thiết kế một hệ lôgic mờ loại 1 (T1-FLS) từ dữ liệu bằng cách kết hợp thuật toán Fuzzy C-Means (FCM) với giải thuật di truyền (GA). Sau đó, HaT2-FLS được xây dựng từ T1-FLS vừa thiết kế. Cơ sở luật trong HaT2-FLS sử dụng cùng số luật, số tập mờ như cơ sở luật trong T1-FLS, điểm khác biệt là ở chỗ mỗi luật trong HaT2-FLS có phần tiền đề và phần kết luận đều là các HaT2FSs. Trong pha hai, các tham số của HaT2FSs được tối ưu bằng GA. Thử nghiệm phương pháp đề nghị với bài toán dự báo thời gian sống của bệnh nhân viêm tủy cho kết quả tin cậy.
Từ khóa: Lôgic mờ, đại số gia tử

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Các chính sách kinh tế trong thời gian gần đây và tác động đến doanh nghiệp/ PGS. TS. Lê Xuân Bá// Nhà quản lý .- 2011 .- Số 88 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Sơ lược tình hình kinh tế năm 2010 và bốn tháng đầu năm 2011. Một số giải pháp chính sách kinh tế được ban hành và thực thi thời gian qua. Một số đề xuất, kiến nghị thời gian tới.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, chính sách kinh tế, kinh tế doanh nghiệp.

2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và định hướng thu hút FDI ở Việt Nam/ TS. Đào Văn Hiệp// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 171 .- Tr. 48-52.

Nội dung: Đề xuất định hướng thu hút FDI ở Việt Nam nhằm góp phần tái tạo cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo đà cho sự tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế. Một số lý thuyết về FDI với vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, định nghĩa thu hút FDI ở Việt Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút FDI.

3. Điều hành chính sách tỷ giá linh hoạt có điều tiết nhằm kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế/ Lê Trang// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 9(400) .- Tr. 31-33.

Nội dung: Quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đòi hỏi chính sách tỷ giá hối đoái phải liên tục được hoàn thiện, điều chỉnh thích ứng với môi trường trong nước và quốc tế thường xuyên thay đổi. Bài viết đưa ra xu hướng điều hành chính sách tỷ giá trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Từ khóa: Điều hành chính sách tỷ giá, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế 

4. Giảm tín dụng phi sản xuất – yếu tố quan trọng để kiềm chế lạm phát?/ Đỗ Xuân Trường// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 17 (338) .- Tr. 29-32.

Nội dung: Tín dụng ngân hàng luôn luôn coi trọng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho xã hội. Còn đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất như nhập khẩu ô tô, các loại hàng xa xỉ hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản thì lại càng hạn chế, đặc biệt là thực hiện nghị quyết 11/NQ-CP của chính phủ, tín dụng ngân hàng không thể cho vay tràn lan, vì nó liên quan đến lạm phát đối với nền kinh tế.

Từ khóa: Tín dụng phí sản xuất, kiềm chế lạm phát.

5. Lạm phát cao, bất ổn kinh tế: Nguyên nhân và giải pháp/ TS. Nguyễn Đình Cung// Tài chính .- 2011 .- Số 9 (563) .- Tr. 13-15.

Nội dung: Trình bày nguyên nhân cơ bản của lạm phát, giải pháp cho lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Lạm phát, bất ổn kinh tế.

6. Lời giải cho bài toán “việc làm cho nông dân bị thu hồi đất” ở Việt Nam hiện nay/ Ma Ngọc Ngà// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 9 (400) .- Tr. 43-49.

Nội dung: Trình bày hiện trạng việc làm của người nông dân bị thu hồi đất sản xuất, nguyên nhân của tình trạng thiếu việc làm đối với người nông dân mất đất. Một số hàm ý chính sách nhằm từng bước giải quyết việc làm cho nông dân mất đất.

Từ khóa: Nông nghiệp Việt Nam, nông dân bị thu hồi đất, chính sách việc cho làm nông dân

7. Một số vấn đề về điều hành chính sách tiền tệ trong mối tương quan với phối hợp vĩ mô trong điều hành nền kinh tế/ TS. Cao Thị Ý Nhi// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 170 .- Tr. 21-25.

Nội dung: Tổng quan phát triển kinh tế Việt Nam và những hệ lụy: về tăng trưởn kinh tế, hiệu quả đầu tư, tỷ giá, lạm phát, thu hút FDI, tăng trưởng xuất nhập khẩu. Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay. Một số khuyến nghị.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, kinh tế Việt Nam, phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô.

8. Phát triển cụm ngành công nghiệp trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 169 .- Tr. 38-44.

Nội dung: Trình bày khái niệm về cụm ngành công nghiệp và vai trò của cụm ngành công nghiệp, các mô hình cụm ngành công nghiệp, sự phát triển cum ngành công nghiệp ở các nước trên thế giới. Gợi ý về phát triển cụm ngành công nghiệp cho Việt Nam.
Từ khóa: Cụm ngành công nghiệp, công nghiệp thế giới, chính sách công nghiệp Việt Nam

9. Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế/ TS. Hoàng Văn Hoan// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Khái quát về cụm ngành công nghiệp và phân tích một số lý thuyết về cụm ngành công nghiệp, qua đó phân tích thực tiễn trong nước, đề xuất giải pháp cho phát triển các cụm ngành công nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ khóa: Cụm ngành công nghiệp, công nghiệp Việt Nam, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2011-2020/ Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Văn Nguyện, Ngô Thị Thanh Vân// Nghiên cứu kinh tế .- 2011 .- Số 9 (400) .- Tr. 62-70.

Nội dung: Phân tích kết quả phát triển kinh tế ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua, nêu những hạn chế trên con đường phát triển, những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Qua đó, các tác giả nêu lên một số giải pháp căn bản để phát triển nhanh và bền vứng kinh tế vùng này trong giai đoạn 2011-2020.

Từ khóa: Kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển kinh tế

11. Tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam từ giải pháp kiềm chế nhập siêu/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 170 .- Tr. 16-20.

Nội dung: Thực trạng xuất nhập khẩu và nhập siêu của Việt Nam, một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu của Việt Nam. Giải pháp kiểm soát nhập siêu góp phần tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, kinh tế bền vững, nhập siêu, kinh tế Việt Nam.

NGÂN HÀNG
1. Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng/ Ngô Thái Phượng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 18 (339) .- Tr. 14-17.

Nội dung: Trình bày về tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, một số nội dung chính của quy tắc đạo đức trong ngành ngân hàng, vai trò của Ban lãnh đạo ngân hàng đối với việc xây dựng quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng. Tham khảo quy tắc đạo đức của Ngân hàng Mỹ (Bank of America – Code of ethics): hoạt động quản lý điều hành, các trường hợp mâu thuẫn lợi ích, bảo mật và an toàn thông tin, tài sản của ngân hàng, nghĩa vụ tài chính, tuân thủ pháp luật, những hạn chế về giao dịch kinh doanh chứng khoán và giao dịch nội bộ, trách nhiệm xã hội.

Từ khóa: Ngân hàng, đạo đức kinh doanh

2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập/ ThS. Dương Thu Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 17 (338) .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày chiến lược xúc tiến trong marketing ngân hàng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của  ngân hàng như: phát huy nghệ thuật quảng cáo, phát triển chiêu thị qua đội ngũ nhân viên, hoàn thiện các dịch vụ hậu mãi…

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, hội nhập.

3. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng/ TS. Hạ Thị Thiều Dao// Tài chính .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất và lượng của dịch vụ ngân hàng, các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng: về phía các ngân hàng thương mại, về phía ngân hàng nhà nước.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, giải pháp phát triển.

4. Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại góp phần phát triển bền vững thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam/ ThS. Đỗ Văn Độ, PGS. TS. Đặng Ngọc Đức// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 171 .- Tr. 28-35.

Nội dung: Trình bày hoạt động của các ngân hàng thương mại và sự phát triển bền vững của thị trường tiền tệ liên ngân hàng, những nguyên nhân thuộc về mức độ rủi ro cao trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại góp phần phát triển bền vững thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, rủi ro ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngân hàng, thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

5. Kinh nghiệm cải cách hoạt động ngân hàng ở Úc và hàm ý chính sách/ Janice How, Nguyễn Thị Kim Oanh// Ngân hàng .- 2011 .- Số 17 tháng 9 .- Tr. 56-59, 63.

Nội dung: Cuộc khủng hoảng kinh tế thời gian qua đã làm cho nhiều ngân hàng cả lớn lẫn bé trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù vậy, hệ thống ngân hàng Úc được đánh giá ít chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và phát triển ở mức độ cao. Điều này phần nào cho thấy kết quả tích cực của chính sách giảm thiểu điều tiết ngân hàng triển khai ở Úc trong gần 30 năm qua. Một số nội dung trong khuôn khổ chính sách cải cách hoạt động ngân hàng ở Úc là kinh nghiệm quý báu, có thể tham khảo và vận dụng ở chừng mực nhất định.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, chính sách phát triển ngân hàng Việt Nam, ngân hàng Úc

6. Một số tồn tại của thị trường tiền tệ, ngân hàng hiện nay – Những kiến nghị chính sách/ TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh// Ngân hàng .- 2011 .- Số 15 tháng 8 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Phân tích nguyên nhân các mặt hạn chế của cơ chế, chính sách về hoạt động tiền tệ ngân hàng trong mối quan hệ với các chính sách kinh tế khác và kiến nghị một số giải pháp của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, ngân hàng Việt Nam, chính sách phát triển thị trường tiền tệ.

7. Những cơ hội và rủi ro đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 12 (333) .- Tr. 20-24, 44.
Nội dung: Trình bày cơ hội và sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập: về môi trường pháp lý, về quản trị điều hành, về tiềm lực tài chính, về mạng lưới, mô hình tổ chức các ngân hàng thương mại, về quản trị rủi ro, về công nghệ và nhân sự…Những rủi ro mà hệ thống ngân hàng thường gặp: rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro tác nghiệp. Từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển hệ thống ngân hàng bền vững.
Từ khóa: Rủi ro ngân hàng, ngân hàng Việt Nam.

8. Phương pháp xác định rủi ro VaR trong công tác quản lý rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Đặng Thị Phương Hiền// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 20 (341) .- Tr. 22-24.

Nội dung: Rủi ro thị trường trong các hoạt động của các ngân hàng thương mại, phương pháp xác định VaR trong quản lý rủi ro thị trường , ứng dụng của phương pháp xác định giá trị chịu rủi ro VaR trong quản lý rủi ro thị trường.

Từ khóa: Rủi ro VaR, rủi ro ngân hàng thương mại, quản lý rủi ro.

9. Tác động của hội nhập kinh tế đến thị trường ngoại hối Việt Nam/ Ths. Lê Thị Anh Đào// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2011 .- Số 17 (338) .- Tr. 12-17.

Nội dung: Những hoạt động làm gia tăng nguồn cung ngoại tệ: về xuất khẩu, nguồn FDI, kiều hối…Sự hội nhập kinh tế đã tác động đến lượng cầu ngoại tệ: do hoạt động nhập khẩu gia tăng, nhu cầu ngoại tệ cá nhân. Những biện pháp nhằm phát triển thị trường ngoại hối trong quá trình hội nhập kinh tế như: tập trung ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, tăng cường kiểm soát, hạn chế và tiến tới loại bỏ dần hoạt động của thị trường ngoại tệ chợ đen, phát triển thị trường ngoại hối theo hướng hiện đại và hội nhập.

Từ khóa: Thị trường ngoại hối Việt Nam, hội nhập kinh tế, ngân hàng Việt Nam

10. Về cơ chế điều hành kế hoạch kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ TS. Nguyễn Văn Dương// Ngân hàng .- 2011 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 39-41, 67.

Nội dung: Trình bày một số đề xuất và kiến nghị về hoàn thiện quy chế điều hành kế hoạch kinh doanh hiện nay tại Agribank như: Xây dựng và giao kế hoạch nguồn vốn có căn cứ khoa học và thực tiễn đảm bảo linh hoạt và phát huy tính trách nhiệm của các đơn vị thành viên; Xây dựng kế hoạch dư nợ căn cứ trên nguồn vốn thực theo trình tự ưu tiên đối tượng vay vốn và khách hàng vay vốn; Đổi mới kế hoạch và quy chế tiền lương theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp…

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, kế hoạch kinh doanh ngân hàng 

TÀI CHÍNH
1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thu Hằng, PGS. TS. Nguyễn Năng Phúc// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc điểm về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, tài chính ngân hàng.

2. Mô hình định giá tài sản tư bản/ Nguyễn Chí Long// Khoa học (khoa học tự nhiên & công nghệ) .- 2011 .- Số 30 (64) .- Tr. 25-41.

Nội dung: Mỗi nhà đầu tư trong thị trường tài chính, khi phải lựa chọn các phương án đầu tư khác nhau, nhưng chúng có cùng trung bình lợi tức, thì tùy theo mức độ e ngại rủi ro (thể hiện qua hàm lợi ích) mà lựa chọn phương án ít rủi ro nhất, nghĩa là phương án có phương sai bé nhất. Nội dung này, được giới thiệu qua mô hình định giá tài sản tư bản. Đây là một trong những kết quả nền tảng của toán tài chính.

Từ khóa: Mô hình định giá, tài sản tư bản, toán tài chính

3. Ổn định thị trường tiền tệ: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam/ TS. Nguyễn Đình Quang// Ngân hàng .- 2011 .- Số 16 tháng 8 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết về thị trường tiền tệ, kinh nghiệm quốc tế về ổn định thị trường tiền tệ, thực  trạng hoạt động của thị trường tiền tệ Việt Nam và các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, mục tiêu và định hướng phát triển thị trường tiền tệ.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ quốc tế, giải pháp phát triển thị trường tiền tệ.

4. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính/ TS. Hoàng Tùng// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 6 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Cấu trúc vốn thể hiện quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nguồn vốn của doanh nghiệp. Hiệu quả tài chính là hiệu quả gắn liền với chính sách tài trợ vốn. Cấu trúc vốn ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là chủ đề được quan tâm trong các nghiên cứu về tài chính công trên thế giới. Bài viết đưa ra một khuôn khổ lý thuyết cho mối này và xác định mô hình quan hệ dựa trên phân tích định lượng với cơ sở số liệu tài chính của công ty niêm yết phân theo nhóm ngành trên thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Phân tích hiệu quả tài chính, cấu trúc vốn.
5. Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ: Thực trạng và giải pháp/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. Khi nền kinh tế suy thoái thì chính sách tài khóa và tiền tệ thường sử dụng là mở rộng và khi nền kinh tế bị lạm phát thì chính sách tài khóa và tiền tệ cần sử dụng là thu hẹp. Bài viết này hướng trọng tâm vào thực trạng phối hợp hai công cụ chính sách tài khóa và tiền tệ trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để chúng ta ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

6. Vận dụng các công cụ tài chính để phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế và Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thanh Phương// Kiểm toán .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 47-49.

Nội dung: Đề cập đến sử dụng các công cụ tài chính để phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế và thực tế vận dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro tài chính.

CHỨNG KHOÁN

1. Thực tiễn quản lý nhà nước về phát triển thị trường chứng khoán: Bài học cho Việt Nam/ Bùi Thanh// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 251 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Trình bày thực tiễn quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở một số nước: về xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, về tổ chức, điều hành và giám sát thị trường chứng khoán. Thực tiễn quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: về khung pháp lý, thể chế chính sách, về tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động trên thị trường chứng khoán. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước.

2. Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để kiểm định hành vi đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Việt Hùng// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 169 .- Tr. 8-13.

Nội dung: Trình bày những rủi ro của thị trường chứng khoán Việt Nam qua khảo sát nhà đầu tư cá nhân: rủi ro thông tin, rủi ro biến động thị trường, rủi ro tổng thể. Đánh giá về mức độ bảo vệ nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá về khả năng giám sát thị trường của cơ quan quản lý nhà nước. Tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam – kiểm định bằng lý thuyết tài chính hành vi.

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, lý thuyết tài chính hành vi, kiểm định hành vi đầu tư chứng khoán.

GIÁO DỤC

1. Chia sẻ chi phí: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho giáo dục đại học Việt Nam/ TS. Lê Thị Bích Ngọc// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 169 .- Tr. 76-79.

Nội dung: Một chính sách học phí phù hợp cùng với sự sẵn có và đầy đủ các công cụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên có thể tăng khả năng tiếp cận đại học của sinh viên và điều chỉnh hành vi của họ theo một hướng tích cực. Bài báo nghiên cứu các công trình lý thuyết lẫn thực tế về chia sẻ chi phí, chính sách học phí, cơ sở để xây dựng chính sách học phí và công cụ hỗ trợ tài chính cho sinh viên ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học, chia sẻ chi phí, học phí, hỗ trợ tài chính cho sinh viên.

2. Đổi mới quy trình quản lý chất lượng các chương trình đào tạo quốc tế theo chuẩn quốc tế/ TS. Phan Thủy Chi, ThS. Trịnh Thị Thu Giang// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Bài viết đề xuất một giải pháp đề phát triển các các chương trình đào tạo quốc tế như một tổng thể thống nhất nhằm nâng cao năng lực đào tạo của các trường một cách hợp lý và hiệu quả, trên cơ sở phát huy thế mạnh và khuyến khích sự tham gia của các đơn vị trong toàn trường.

Từ khóa: Chương trình đào tạo quốc tế, quản lý chất lượng giáo dục, chuẩn quốc tế.

3. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ ở Việt Nam/ TS. Trần Ngọc Ca// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược nói chung, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu xây dựng chính sách và chiến lược khoa học công nghệ ở Việt Nam, phân tích tác động của những đóng góp này.

Từ khóa: Chính sách khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng chiến lược.

4. Một số biện pháp nhằm khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay/ TS. Nguyễn Văn Vinh// Kiểm toán .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 12-14.

Nội dung: Để góp phần quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, quản lý, rèn luyện về đạo đức, lối sống của họ nói riêng, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần phòng ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục những đặc điểm trên của đảng viên.

Từ khóa: Đảng viên, suy thoái đạo đức, suy thoái lối sống

5. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong liên kết Viện – Trường/ ThS. Nguyễn Đăng Hải, GS. TSKH. Phạm Thế Long// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 172 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Nghiên cứu các nội dung cơ bản: Tổ chức quản lý hoạt động liên kết viện – trường; Nhiệm vụ liên kết và những nguyên tắc chung tổ chức thực hiện; Các dạng nhiệm vụ liên kết và cơ cấu tổ chức thực hiện.

Từ khóa: Khoa học và công nghệ, liên kết viện – trường.

6. Tổ chức khoa học và công nghệ - nhìn từ góc độ liên kết nghiên cứu khoa học – đào tạo – sản xuất kinh doanh/ ThS. Nguyễn Đăng Hải// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 169 .- Tr. 71-75.

Nội dung: Trình bày các dạng tổ chức cơ bản và bàn về việc vận dụng các dạng tổ chức này trong hoạt động liên kết viện – trường – doanh nghiệp trong phạm vi liên kết giữa các viện, trường hay doanh nghiệp và liên kết quốc tế. Việc nhìn nhận và vận dụng đúng đắn các dạng tổ chức trong thực thi nhiệm vụ liên kết sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, tổ chức khoa học, khoa học và công nghệ.

NGÔN NGỮ

1. Một vài vấn đề nghiên cứu so sánh – lịch sử nhóm ngôn ngữ Việt – Mường/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Hòa// Ngôn ngữ .- 2011 .- Số 9 (268) .- Tr. 73-80.
Nội dung: Giới thiệu khái quát về lịch sử của ngôn ngữ học so sánh – lịch sử, nhiệm vụ nghiên cứu và những thao tác nghiên cứu ngữ âm lịch sử của ngôn ngữ học so sánh – lịch sử. Trình bày những kết quả thu được khi áp dụng các thủ pháp nghiên cứu so sánh – lịch sử  ngữ âm đối với một nhóm ngôn ngữ cụ thể - nhóm ngôn ngữ Việt – Mường.

Từ khóa: Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học so sánh – lịch sử, ngôn ngữ Việt – Mường
2. Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn bản nghệ thuật: Cách tiếp cận tĩnh và động/ TS. Nguyễn Huy Kỷ// Ngôn ngữ & đời sống .- 2011 .- Số 9 (191) .- Tr. 6-10,19.

Nội dung: Ngôn ngữ với sáng tạo nhìn từ góc độ ngôn ngữ - tâm lí học. Vấn đề ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp nhận văn bản nghệ thuật: Cách tiếp cận tĩnh – động: ngôn ngữ với vấn đề nội dung và hình thức trong văn bản nghệ thuật, ngôn ngữ với vấn đề tiếp nhận trong tiếp nhận văn bản nghệ thuật, quá trình chuyển từ mã ngôn ngữ sang mã hình tượng nơi người tiếp nhận văn bản nghệ thuật, một vài gợi ý về thao tác cụ thể để xác định chủ đề tư tưởng trong tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, một số ví dụ minh họa về cách tiếp nhận ngôn từ/ phát ngôn theo kiểu tĩnh – động…

Từ khóa: Ngôn ngữ sáng tạo, ngôn ngữ học, tâm lí học, văn bản nghệ thuật.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Nội dung số cho mạng di động – Những vấn đề về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực/ Hồng Duyên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 4-7.

Nội dung: Sự tăng trưởng thần kỳ về số lượng người dùng internet, sự phát triển mạnh mẽ của mạng viễn thông sẽ thúc đẩy nhu cầu nội dung số tăng lên gấp bội. Bài viết trình bày sự phát triển của công nghệ nội dung số cho mạng di động, nguồn nhân lực cho ngành nội dung số, nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực của các doanh nghiệp nội dung số cho mạng di động.
Từ khóa: Mạng di động, nội dung số, đào tạo nguồn nhân lực.
XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm/ ThS. Thái  Đức Kiên// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 2 .- Tr. 15-21.

Nội dung: Dựa trên lý thuyết về bê tông bị hạn chế nở hông, bài báo trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật. Sự ảnh hưởng của cốt đai được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết; đồng thời được khảo sát bằng số trên phần mềm ANSYS.

Từ khóa: Ảnh hưởng cốt đai, cột bê tông cốt thép chịu nén.

2. Ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi thép đến hiệu quả sử dụng sợi thép trong bê tông cốt sợi thép/ TS. Nguyễn Thanh Bình, KS. Nguyễn Huyền Thi// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 3 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Sử dụng sợi thép trong bê tông làm tăng rõ rệt khả năng chịu kéo uốn của bê tông. Tuy nhiên việc sử dụng sợi thép hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó ảnh hưởng cường độ của bê tông gốc (bê tông không sợi) và loại sợi (tỷ lệ hướng sợi) đến cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông là rất lớn. Bài báo giới thiệu ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi thép đến cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông trong giới hạn mác 300-800, nhằm mục đích phát huy hiệu quả sợi thép khi sử dụng trong bê tông cốt sợi.

Từ khóa: Bê tông cốt sợi thép, cường độ bê tông, kỹ thuật xây dựng.

3. Áp dụng hồi quy đa bội để ước lượng chi phí gia cố nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước/ Lương Trường Văn, Dương Hồng Thẩm, Đinh Mạnh Cường// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 55-58.

Nội dung: Trình bày các kết quả của việc áp dụng hồi quy đa bội (Multiple Linear Regression – MLR) để ước lượng chi phí gia cố nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. Khu vực đất nền nghiên cứu là khu vực Cái Mép – Thị Vải nằm trên vùng đất yếu bùn nhão có độ sâu đến 40m. Các cảng xây dựng trên khu vực này là các cảng nước sâu gần cửa sông, diện tích xây dựng lớn.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, hồi quy đa bội, gia cố nền, chi phí gia cố nền, bấc thấm, gia tải trước.

4. Bộ tiêu chí chọn đất xây dựng trong quy hoạch chung đô thị Việt Nam/ ThS. KTS. Lưu Đức Minh// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 55-60.

Nội dung: Đánh giá hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng. Một số văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, đề tài nghiên cứu, tài liệu đã đề cập nôi dung đáng giá đất tổng hợp. Đề xuất một bộ tiêu chí chon đất xây dựng trong quy hoạch chung đô thị Việt Nam có kế thừa các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các nghiên cứu khoa học nhằm cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá đất đai tổng hợp.

Từ khóa: Quy hoạch đô thị Việt Nam, đất xây dựng.

5. Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng giao thông & các nội dung chính cần quan tâm/ KS. Võ Hoàng Anh// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 43-47.

Nội dung: Đánh giá chung thực trạng công tác đánh giá hiệu quả dự án xây dựng giao thông & các nội dung chính cần đề cập trong phân tích hiệu quả kinh tế, các nội dung chính cần quan tâm trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án xây dựng giao thông.

Từ khóa: Dự án xây dựng giao thông.

6. Đất yếu và các giải pháp xử lý nền đắp trên đất yếu trong xây dựng công trình giao thông/ ThS. Nguyễn Việt Hùng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 32-36, 42.

Nội dung: Hệ thống đường cao cấp nước ta trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều vùng châu thổ có địa chất đất yếu. Do vậy việc nghiên cứu các loại đất yếu, chỉ tiêu cơ lý và vùng phân bổ là hết sức cần thiết. Bài viết trình bày một số giải pháp xử lý nền đắp trên đất yếu hiện nay.

Từ khóa: Đất yếu, xây dựng công trình giao thông.

7. Giới thiệu: Dự án nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam đến 2030/ Trịnh Đức Thắng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 36-37.

Nội dung: Dự án do Bộ GTVT Việt Nam (MoT) và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng phối hợp nghiên cứu, gồm các vấn đề sau: Khung phát triển GTVT, tổng hợp các chiến lược và quy hoạch chuyên ngành, phát triển hàng lang GTVT Bắc Nam, quy hoạch tổng thể và các chương trình đầu tư.

Từ khóa: Hệ thống giao thông vận tải Việt Nam, phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải

8. Mô hình quản lý chất lượng toàn diện cho công ty tư vấn quản lý dự án xây dựng Việt Nam/ Phạm Hồng Luân, Chung Thị Phương Yến// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 90-96.

Nội dung: Tổng quan về mô hình quản lý chất lượng toàn diện cho tư vấn quản lý dự án xây dựng Việt Nam. Mô hình đề xuất về quản lý chất lượng toàn diện cho công ty tư vấn quản lý dự án xây dựng Việt Nam: cam kết chất lượng và chính sách chất lượng, quản lý và lãnh đạo, các quy trình, mô hình Kaizen và nhóm chất lượng, một số biểu mẫu thu thập số liệu thống kê, chỉnh sữa tài liệu định kỳ…

Từ khóa: Quản lý dự án xây dựng Việt Nam, quản lý chất lượng xây dựng, tư vấn xây dựng

9. Mối liên hệ giữa số tầng và năng suất lao động trong thi công nhà cao tầng/ Nguyễn Thanh Hùng, Đỗ Thị Xuân Lan// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 72-76.

Nội dung: Mô tả qui luật biến đổi, xem xét mối liên hệ của số tầng và vị trí các tầng với năng suất lao động công tác cốt thép, cốt pha công trình. Đồng thời, phân tích việc ứng dụng đường cong học ước lượng năng suất lao động thông qua xem xét cụ thể.

Từ khóa: Thi công nhà cao tầng.

10. Một số đánh giá về hệ thống quy chuẩn – tiêu chuẩn về động đất và khả năng chống động đất của nhà và công trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay/ PGS. TS. Nguyễn Xuân Chính, TS. Trịnh Việt Cường, TS. Nguyễn Đại Minh, TS. Vũ Thị Ngọc Vân// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 3 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Trình bày một số thông tin tổng quan về tác động của động đất trên thế giới và tại Việt Nam, hệ thống tài liệu kỹ thuật hiện có của Việt Nam về lĩnh vực kháng khuẩn, tình hình thiết kế kháng khuẩn và khả năng chịu động đất của các công trình xây dựng, đề xuất một số tiêu chí để đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà và công trình và một số kết luận – kiến nghị phục vụ quản lý nhà nước.

Từ khóa: Công trình xây dựng, động đất, chống động đất trong thiết kế xây dựng.

11. Một số vấn đề về lún nền đường trên vùng đất yếu và cách xử lý trong những năm gần đây/ GS. TSKH. Nguyễn Xuân Trục// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 40-42, 49.

Nội dung: Đề cập tới những vấn đề liên quan tới lún nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu, cách xử lý trong những năm gần đây và những vấn đề tồn tại trong tiêu chuẩn thiết kế.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, lún nền đường, vùng đất yếu.

12. Mức độ tác động của các nhân tố liên quan đến tài chính gây chậm trễ tiến độ của dự án xây dựng ở  Việt Nam/ TS. Lương Đức Long, ThS. Mai Xuân Việt, ThS. Trần Trung Kiên// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 86-88.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết, khái niệm chậm trễ tiến độ, các giả thiết và mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các phân tích thống kê, một số kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Dự án xây dựng, chậm trễ tiến độ dự án.

13. Nghiên cứu khả năng truyền tải trọng của thép truyền lực và ứng dụng trong tính toán tấm bê tông mặt đường/ PGS. TS. Phạm Cao Thăng// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 8-13, 20.

Nội dung: Giới thiệu cơ sở tính toán đánh giá khả năng truyền tải trọng của thép truyền lực tại cạnh tấm bê tông mặt đường. Trên cơ sở đó kiến nghị nghiên cứu bổ sung hoàn thiện phương pháp tính toán thiết kế tấm bê tông mặt đường theo quy trình 22TCN 223-95.

Từ khóa: Truyền tải trọng, thép truyền lực, bê tông mặt đường.

14. Nội dụng giám sát công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền mặt đường bộ/ Nguyễn Chính Bái// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 37-39.

Nội dung: Trong xây dựng đường bộ, một trong những nhiệm vụ của giám sát viên hiện trường là giám sát công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng nền mặt đường. Vậy nội dung cần giám sát là những gì nhằm bảo đảm tính khách quan và chính xác của công tác này? Bài báo giới hạn bàn đến một số thí nghiệm chính: Đối với thí nghiệm kiểm tra độ chặt đầm nén, đối với thí nghiệm kiểm tra thành phần hạt, đối với thí nghiệm đo mô đuyn đàn hồi bằng Benkelman, đối với thí nghiệm xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm (22TCN333-06).

Từ khóa: Giám sát thí nghiệm đường bộ, nền mặt đường bộ, kỹ thuật xây dựng.

15. Phân tích ảnh hưởng lún của việc xây dựng đường hầm Metro đến các công trình lân cận khu vực thành phố Hồ Chí Minh/ ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thanh Bình// Cầu đường Việt Nam .- 2011 .- Số 6 .- Tr. 11-15, 25.

Nội dung: Việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hầm Metro ở nước ta hiện nay còn rất mới mẻ. Sự lún xuống của mặt đất do thi công hầm metro ảnh hưởng rất lớn đến các công trình lân cận. Bài báo giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn thông qua sử dụng phần mềm Plaxis 3D Tunnel để tính toán độ lún và phân tích ảnh hưởng của độ lún đến công trình xung quanh khi xây dựng hầm metro. Kết quả nghiên cứu của bài báo có thể ứng dụng trong việc xây dựng công trình hầm metro trong điều kiện địa chất thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Đường hầm metro, lún công trình, kỹ thuật xây dựng đường hầm.

16. Phân tích các hình thức đấu thầu quốc tế đang áp dụng phổ biến tại Việt Nam/ Đinh Tuấn Hải// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 55-57.

Nội dung: Tổng quan về đầu tư xây dựng: một số quan điểm về đấu thầu, một số khái niệm, vai trò của đấu thầu. Phương pháp nghiên cứu, các quy trình đấu thầu quốc tế đang áp dụng tại Việt Nam: đấu thầu một giai đoạn - một gói phong bì, đấu thầu một giai đoạn – hai gói phong bì, hai giai đoạn – hai gói phong bì, đấu thầu hai giai đoạn. Giới thiệu hồ sơ mời thầu mẫu của ADB (Ngân hàng phát triển Châu Á). 

Từ khóa: Đấu thầu xây dựng, đấu thầu quốc tế, đấu thầu Việt Nam.

17. Phân tích sức chịu tải cọc bê tông cốt thép bằng các phương pháp khác nhau/ TS. Trần Xuân Thọ, KS. Phạm Anh Du// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết tính toán sức chịu tải của cọc, phân tích sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép theo các phương pháp khác nhau: mô tả công trình và đặc điểm địa chất công trình, kết quả tính toán sức chịu tải của cọc, so sánh, đánh giá kết quả các phương pháp tính.

Từ khóa: Cọc bê tông cốt thép, sức chịu tải cọc bê tông cốt thép.

18. Phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng đối với công trình xây dựng dân dụng/ ThS. Nguyễn Sơn Lâm// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 2 .- Tr. 22-28.

Nội dung: Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng theo thang bậc phân loại hiệu quả năng lượng cho các công trình xây dựng: thu thập thông tin, tài liệu, quy trình đánh giá hiệu quả năng lượng, tính toán chỉ số đánh giá đặc trưng năng lượng, đánh giá mức sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thiết bị sử dụng. Phương pháp này được dùng để đánh giá hiệu quả năng lượng cho tất cả các công trình hiện hữu và các dự án cải tạo về năng lượng cho các công trình.

Từ khóa: Công trình xây dựng dân dụng, năng lượng công trình xây dựng.

19. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình/ ThS. Nguyễn Đức Minh// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 70-73.

Nội dung: Trình  bày nội dung quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình. Thực trạng quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình. Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình.

Từ khóa: Dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng dự án xây dựng

20. Quản lý hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch xây dựng diểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long/ Lê Ngọc Cẩn// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Trình bày đặc điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long. Mục tiêu phát triển trong quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long: quản lý xây dựng hệ thống giao thông, quản lý các công trình cấp điện, công trình cấp nước, quản lý thoát nước và chất thải rắn, hệ thống kè chắn sóng, quản lý xây dựng nghĩa trang và các công trình khác.

Từ khóa: Quản lý hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, đồng bằng Sông Cửu Long.
21. Sử dụng thiết bị điều chỉnh khối lượng để hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu/ ThS. Phùng Ngọc Dũng// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 3 .- Tr. 23-31.

Nội dung: Đối với các kết cấu có chiều cao lớn chịu tải trọng động như gió hay động đất, để đảm bảo chuyển vị ngang nằm trong giới hạn cho phép thì kết cấu phải có một kích thước hình học nhất định nào đó tạo ra độ cứng đủ lớn và sẽ hạn chế được chuyển vị ngang. Việc tăng kích thước tiết diện dẫn đến nhiều hệ lụy như: chi phí tăng lên, biện pháp thi công phức tạp hơn,.. Ngoài ra, dưới tác dụng của tải trọng động lên kết cấu cao tầng như ống khói, tháp hay nhà nhiều tầng thì độ cản của bản thân kết cấu (damping) có ảnh hưởng rất quan trọng tới ứng suất cũng như chuyển vị ngang của kết cấu. Bài báo đề cập đến hai vấn đề chính: hạn chế chuyển vị ngang của kết cấu có chiều cao lớn hơn nhờ sử dụng một thiết bị điều chỉnh khối lượng; tầm quan trọng của độ cản trong kết cấu tới phản ứng của chúng khi chịu tải trọng động.

Từ khóa: Kết cấu xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, chuyển vị ngang kết cấu.

22. Tính toán và phân tích đánh giá thông số chuyển dịch ngang công trình/ ThS. Trần Ngọc Đông// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 2 .- Tr. 47-51.

Nội dung: Trình bày các nội dung về tính toán thông số chuyển dịch cục bộ, chuyển dịch tổng thể của công trình, phân tích đánh giá mức độ tin cậy các thông số chuyển dịch của điểm quan trắc và của cả công trình để cho chúng ta biết chi tiết và tổng quan về quá trình chuyển dịch của công trình.

Từ khóa: Thông số công trình xây dựng, chuyển dịch ngang công trình, phân tích và đánh giá thông số.

23. Tình trạng nghiêng, lún của các công trình dân dụng tại Hà Nội và một số kiến nghị về biện pháp phòng ngừa/ TS. Phạm Quyết Thắng, TS. Nguyễn Giang Nam, ThS. Nguyễn Ngọc Thuyết, TS. Trịnh Việt Cường// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 3 .- Tr. 46-49

Nội dung: Trình bày khái quát hiện tượng công trình nhà ở đô thị bị lún và lún lệch dẫn đến các sự cố nứt kết cấu, nghiêng và sập đổ trong những năm gần đây. Đồng thời, phân tích nguyên nhân của sự cố và đưa ra một số biện pháp phòng chống.

Từ khóa: Xây dựng công trình dân dụng, nghiêng công trình, lún công trình.

24. Ứng dụng bê tông mác cao sửa chữa mặt sàn Hangar/ TS. Nguyễn Quang Hiệp, KS. Hồ Trọng Mạnh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 2 .- Tr.36-39.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng bê tông mác cao cốt sợi thép phân tán với lớp mỏng vào việc sửa chữa sàn bê tông hangar số 2 – Sân bay Nội Bài.

Từ khóa: Bê tông mác cao, bê tông cốt sợi thép phân tán, cường độ bám dính nền, hangar.

25. Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong quy hoạch, thiết kế và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu/ TS. Nguyễn Lâm Quảng// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 48-49.

Nội dung: Tổng quan các vấn đề mang tính phương pháp luận trong việc nhận dạng các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Từ đó có những điều chỉnh hoặc có những ngoại lệ trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến quy hoạch, thiết kế, và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiêu chuẩn thiết kế

26. Xác định hệ số khí động mặt dưới của tấm che nắng có lỗ bằng phương pháp số/ TS. Vũ Thành Trung, GS. Yukio Tamura, PGS. Akihito Yoshida// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 2 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Trình bày phương pháp tính toán bằng số dựa trên phương trình Bernoulli mở rộng để xác định hệ số khí động mặt dưới của tấm che nắng có lỗ với hai độ rỗng (tỉ lệ giữa diện tích của các lỗ rỗng và diện tích của tấm) và các hướng gió khác nhau từ các áp lực mặt trên và áp lực xung quanh. Các kết quả của thí nghiệm trong ống thổi khí động với hai mô hình có tỉ lệ 1:50 của nhà thấp tầng với các tấm che nắng có lỗ phù hợp tốt với các kết quả tính toán từ phương pháp này.
Từ khóa: Tính toán số, phương trình Bernoulli mở rộng, tấm che nắng, ống thổi khí động.

27. Xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột trong khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết/ TS. Vũ  Quốc Anh, KS. Chu Thị Hoàng Anh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2011 .- Số 3 .- Tr.14-22.

Nội dung: Giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh biểu đồ dùng để xác định hệ số chiều dài tính toán cho cột trong khung thép xét đến độ đàn hồi của liên kết dựa trên tiêu chuẩn thực hành kết cấu thép công trình dân dụng và cầu của Hoa Kỳ. Việc xác định hệ số hiệu chỉnh có xét đến các điều kiện liên kết khác nhau giữa dầm và cột trong các khung giằng và khung không giằng. Bài báo cũng đưa ra một số thí dụ xác định hệ số chiều dài tính toán của cột trong khung thép có xét đến độ đàn hồi của liên kết.
Từ khóa: Kết cấu thép, bê tông cốt thép, hệ số chiều dài cột trong khung thép, độ đàn hồi của liên kết.

KẾ TOÁN

1. Các giải pháp xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ PGS. TS. Võ Văn Nhị, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 252 tháng 10 .- Tr. 2-8.

Nội dung: Nghiên cứu và định hình các mô hình tổ chức công tác kế toán thích ứng với các cấp độ quy mô của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam sao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể thực hiện tốt công tác kế toán trong điều kiện không ngừng có sự chuyển đổi quy mô trong quá trình hoạt động. Các giải pháp như: Giải pháp thiết lập nội dung thông tin, giải pháp tạo lập và chuyển tải thông tin cho các đối tượng sử dụng, giải pháp về người làm kế toán và bộ máy kế toán, về ứng dụng công nghệ thông tin, về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Từ khóa: Mô hình kế toán, kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Ghi nhận doanh thu trên cơ sở hợp đồng: Giải pháp hài hòa các chuẩn mực kế toán về ghi nhận doanh thu/ TS. Mai Ngọc Anh, Ngụy Thu Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Trước xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế, việc hài hòa các chuẩn mực kế toán trên phạm vi toàn cầu đang diễn ra như một tất yếu khách quan, trong đó, hài hòa các quy định về doanh thu là một vấn đề cốt lõi. Trên thực tế, việc hài hòa các chuẩn mực kế toán hiện nay chủ yếu là giữa chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực Lập và Trình bày báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ. Bài viết tập trung đề cập đến việc hài hòa hai hệ thống chuẩn mực kế toán này.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, ghi nhận doanh thu, chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ.

3. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng/ TS. Trần Thị Cẩm Thanh, Trần Thị Bích Duyên// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 22-23.18.

Nội dung: Bài viết đưa ra các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng tại Cồng ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định, một doanh nghiệp thương mại, có khâu mua hàng hết sức phức tạp, không chỉ mua trong nước mà nhập khẩu từ nước ngoài.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, chu trình mua hàng

4. Hạch toán chi phí môi trường/ PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Bài báo đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong kế toán môi trường là tài khoản kế toán sử dụng và phương pháp hạch toán chi phí môi trường không đủ điều kiện vốn hóa trên các tài khoản kế toán theo các phương án khác nhau.

Từ khóa: Hạch toán chi phí môi trường, kế toán môi trường

5. Hạch toán chi phí nhân công thuê ngoài đối với doanh nghiệp xây lắp/ ThS. Bùi Thị Phúc// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 16-17, 33.

Nội dung: Hạch toán chi phí lao động thuê ngoài trong các doanh nghiệp nhận thầu ngành xây lắp hiện đang là vấn đề vướng mắc đối với nhiều người làm kế toán. Bài viết bàn về phương pháp hạch toán chi phí lao động thuê ngoài và một số vấn đề khác như lựa chọn phương án thuê lao động trong quá trình thi công công trình.

Từ khóa: Hạch toán cho phí, kế toán doanh nghiệp xây lắp.

6. Kế toán thuế cho trường hợp thay đổi chính sách kế toán liên quan đến tính giá thành hàng tổn kho/ ThS. Phạm Quốc Thuần// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 252 tháng 10 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Tóm lược những quy định hiện hành có liên quan đến hướng dẫn xử lý của kế toán và thuế khi doanh nghiệp thay đổi chính sách kế toán, từ đó áp dụng vào thực tiễn cho trường hợp áp dụng hồi tố khi doanh nghiệp thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho. Những vướng mắc hiện nay từ phía các doanh nghiệp, công ty kiểm toán khi xử lý vấn đề này, từ đó đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm hợp lý hóa việc xử lý của kế toán và thuế đối với trường hợp áp dụng hồi tố khi thay đổi phương pháp tính giá hàng tồn kho.

Từ khóa: Kế toán thuế, tính giá thành hàng tồn kho

7. Kế toán và vấn đề ra quyết định của doanh nghiệp/ ThS. Nguyễn Hải Núi, TS. Nguyễn Quốc Chỉnh, ThS. Lê Thị Kim Oanh// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 21-22,43.

Nội dung: Doanh nghiệp luôn đứng trước nhiều sự lựa chọn. Ra quyết định là chọn lựa một phương án kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp từ nhiều phương án kinh doanh khác nhau. Quyết định phải được dựa trên những thông tin cụ thể. Một trong những nguồn thông tin quan trọng của việc ra quyết định đó là nguồn thông tin từ kế toán.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, ra quyết định

8. Kiểm toán hoạt động đối với nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại: Thực trạng và giải pháp/ PGS. TS. Nguyễn Phú Giang// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Kiểm toán hoạt động đối với nghiệp vụ tín dụng trong ngân hàng thương mại là nghiệp vụ được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng, chất lượng tín dụng, phát hiện những cơ sở rủi ro và tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Từ đó, kiểm toán hoạt động đề xuất, tư vấn hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các ngân hàng những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng thương mại.

9. Kiểm toán thuế: Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng/ PGS. TS. Đặng Văn Thanh// Kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Kiểm toán thuế là loại hình kiểm toán đặc biệt, không chỉ thuần túy là kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số còn phải nọp mà quan trọng hơn là đánh giá và xác nhận sự tuân thủ luật pháp của các đối tượng nộp thuế, đặc biệt là đánh giá tác động của các chính sách thuế đến kinh tế vĩ mô, đến các nhóm lợi ích, các quan hệ đa chiều trong đời sống kinh tế - Xã hội.

Từ khóa: Kiểm toán thuế, nâng cao chất lượng kiểm toán thuế.

10. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước/ TS. Lê Quang Bình// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 47 tháng 9 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Trình bày vai trò vai trò của thuế và kiểm toán thuế trong các doanh nghiệp nhà nước, thực trạng chất lượng kiểm toán thuế của kiểm toán nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và nguyên nhân. Kiến nghị một số các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp nhà nước: giải pháp về đổi mới quan điểm và tổ chức công tác kiểm toán thuế, nhóm giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức hành nghề của kiểm toán viên, nhóm giải pháp kiểm tra kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán thuế, kiểm toán nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

11. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp: Kỳ I// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Những nội dung quy định về kế toán vốn bằng tiền, quy định về kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. Hướng dẫn bổ sung phương pháp hạch toán khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản khi công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán.

12. Một số ý kiến về công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương/ TS. Lại Xuân Nghị// Kiểm toán .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Trình bày một số tồn tại trong công tác kiểm toán ngân sách địa phương. Từ đó đưa ra một số ý kiến, giải pháp về công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động tổ kiểm toán ngân sách địa phương.

Từ khóa: Kiểm toán ngân sách địa phương, công tác tổ chức quản lý kiểm toán, điều hành hoạt động kiểm toán

13. Những tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động/ NCS. Trần Thị Ngọc Hân// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2011 .- Số 46 tháng 8 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Tìm hiểu khởi nguồn của các tiêu chí trong kiểm toán hoạt động. Bộ tiêu chí đánh giá cho kiểm toán hoạt động do kiểm toán nhà nước thực hiện: tiêu chí tính đánh giá, tiêu chí tính hiệu quả, tính hiệu lực, hiệu năng quản lý của bộ máy.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, tiêu chí đánh giá kiểm toán hoạt động.

14. Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động: Bước tiến lý luận của kế toán quản trị/ ThS. Trần Thị Dự// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 16-18.

Nội dung: Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động là phương pháp xác định chi phí bằng cách xác định các trung tâm chi phi hoặc trung tâm hoạt động trong một số tổ chức và xác định chi phí cho các sản phẩm và dịch vụ dựa trên số lượng các sự kiện hoặc giao dịch liên quan đến quá trình cung cấp một số sản phẩm hay dịch vụ. Sự ra đời của phương pháp xác định chi phí theo hoạt động đã giải quyết được các hạn chế của phương pháp tính chi phí cổ điển. Sự khác biệt ở đây là có một hệ thống tiêu thức phân bổ dựa trên mối quan hệ nhân quả giữa chi phí phát sinh và mức độ tham gia của từng loại hoạt động vào quá trình sản xuất.

Từ khóa: Kế toán quản trị, chi phí hoạt động, xác định chi phí.

15. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với việc hạch toán kế toán: Bài 1: Nguyên tắc cơ bản hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp/ TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 7 .- Tr. 29-31.
Nội dung: Trình bày các nguyên tắc cơ bản về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán kế toán.

16. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với việc hạch toán kế toán: Bài 3: Nội dung các khoản điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp/ TS, CPA. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 36-37, 41.

Nội dung: Trình bày các chỉ tiêu: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản điều chỉnh tăng doanh thu, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, hạch toán kế toán.

17. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa/ TS. Ngô Thị Thu Hồng// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 6 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Thực trạng lập báo cáo định mức, kế hoạch và dự toán, thực trạng lập báo cáo kế toán thực hiện, báo cáo kế toán phân tích, các giải pháp hoàn thiện.

Từ khóa: Kế toán quản trị doanh nghiệp, hệ thống báo cáo kế toán quản trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

18. Tổ chức kế toán quản trị chi phí ở doanh nghiệp dệt may/ ThS. Phạm Thị Tuyết Minh, Lê Thị Hương// Kế toán & kiểm toán – 2011 .- Số tháng 6 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Trình bày những hạn chế trong hệ thống thông tin của kế toán quản trị chi phí, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp ngành dệt may như: xây dựng bộ máy kế toán, tổ chức phân loại chi phí sản xuất, xây dựng các định mức chi phí sản xuất, tổ chức xây dựng hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí, tổ chức xây dựng hệ thống tài khoản kế toán.
Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí, kế toán doanh nghiệp dệt may.

19. Trích và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp nhỏ và vừa/ Trần Quang Trung, Bùi Thị Phúc// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Khấu hao và phương pháp phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định, phương pháp phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định.

Từ khóa: Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài sản cố định.

20. Vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế vào công tác lập báo cáo tài chính ở các công ty cổ phần Việt Nam chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế/ PGS. TS. Hà Xuân Thạch, ThS. Nguyễn Ngọc Hiệp// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 251 .- Tr. 9-13.

Nội dung: So sánh những khác biệt chủ yếu giữa các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, từ đó đưa ra một số giải pháp có sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty cổ phần niêm yết, mục đích vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế vào công tác lập báo cáo tài chính ở các công ty cổ phần Việt Nam chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Từ khóa: Chứng khoán quốc tế, chuẩn mực kế toán quốc tế, lập báo cáo tài chính, niêm yết cổ phiếu.

21. Vận dụng phương pháp phân tích chuỗi trong phân tích thông tin kế toán/ ThS. Phí Thị Diễm Hồng// Kế toán & kiểm toán .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 18-20, 46.

Nội dung: Thông tin kế toán luôn được các nhà quản lý quan tâm mà không phụ thuộc vào quy mô hay giới hạn địa lý của đơn vị đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy rất ít nhà quản lý đạt được mục tiêu của mình khi sử dụng thông tin kế toán trong việc đưa ra quyết định kinh doanh mà nguyên nhân quan trọng là do nhà quản lý lúng túng trong việc đọc và hiểu những thông tin này. Bài viết đề cập đến một phương pháp mà theo quan điểm của tác giả có thể coi đó là một phương pháp nghiên cứu khi phân tích các thông tin của kế toán, đặc biệt là thông tin của kế toán quản trị, phương pháp phân tích chuỗi hay phân tích chuỗi giá trị.

Từ khóa: Phân tích thông tin kế toán, phân tích chuỗi.

22. Về trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với gian lận và sai sót trong kiểm toán tài chính/ TS. Phạm Đức Hiếu// Kiểm toán .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 25-32.
Nội dung: Trình bày kết quả điều tra liên quan đến nhận thức, thái độ và quan điểm của người sử dụng báo cáo tài chính tại Việt Nam về gian lận, sai sót và nhận thức của họ về trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận, sai sót và nhận thức của họ về trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận, sai sót.
Từ khóa: Kiểm toán viên độc lập, kiểm toán tài chính, gian lận trong kiểm toán

QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Các phương thức nghiên cứu thị trường thông qua internet/ ThS. Ao Thu Hoài// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 1 tháng 9 .- Tr. 14-19.

Nội dung: Nghiên cứu thị trường qua mạng internet: đánh giá và lựa chọn những ý tưởng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn, phát triển sản phẩm. Các phương thức nghiên cứu thị trường thông qua internet như: thực nghiệm trực tuyến, nhóm chuyên sâu trực tuyến, quan sát trực tuyến, nghiên cứu qua khảo sát trực tuyến, bảng trực tuyến (trực tuyến Panels)

Từ khóa: Nghiên cứu thị trường, internet.

2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Quang Bình// Phát triển kinh tế .- 2011 .- Số 251 .- Tr. 46-53.

Nội dung: Tình hình công nghiệp hóa và chất lượng nguồn nhân lực, tình hình công nghiệp hóa ở Việt Nam, chất lượng nguồn nhân lực và công nghiệp hóa ở Việt Nam, tình hình chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Các kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Công nghiệp hóa, chất lượng nguồn nhân lực.

3. Marketing địa lý với việc lựa chọn điểm bán hiệu quả/ PGS.TS. Vũ Trí Dũng, TS. Nguyễn Hoàng// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 170 .- Tr. 51-54.

Nội dung: Ở Việt Nam, việc áp dụng marketing ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, marketing địa lý còn ít được quan tâm hoặc chưa được sử dụng hiệu quả. Bài viết đề cập đến marketing địa lý với việc lựa chọn điểm bán phù hợp nhất trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa yếu tố địa lý, người tiêu dùng và quyết định marketing của doanh nghiệp.

Từ khóa: Marketing địa lý.

4. Quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhật Bản và những bài học cho doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Nguyễn Hoàng Hà// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 170 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Cả thế giới đều ngưỡng mộ sự phát triển của Nhật Bản và yếu tố gì đã gì đã là nhân tố quyết định đến thành công đó? Bài viết đề cập và phân tích việc quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó đưa ra những khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Quản lý nguồn nhân lực, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam

5. Quản trị tri thức: Cách tiếp cận mới của quản trị doanh nghiệp/ TS. Đặng Thị Việt Đức, TS. Nguyễn Phú Hưng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2011 .- Số kỳ 2 tháng 6 .- Tr. 38-44.
Nội dung: Bài viết tập trung giới thiệu mô hình kiến tạo tri thức của hai tác giả Nhật Bản là Ikujiro Nonaka và Hirokata Takeuchi. Đây cũng là một trong những mô hình có tầm ảnh hưởng và được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực quản trị tri thức.
Từ khóa: Quản trị tri thức, quản trị doanh nghiệp.

6. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ// Nhà quản lý .- 2011 .- Số 89 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trang thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Bài viết đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động như: quản lý nợ phải thu, quản trị tiền mặt…
Từ khóa: Vốn lưu động, quản trị vốn lưu động, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

7. Tăng cường vai trò của chính sách tỷ giá đối với xuất khẩu của Việt Nam/ TS. Lê Hồng Huyên, Phan Anh// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 171 .- Tr. 36-40.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu trên cơ sở xem xét hai biến số cơ bản là hệ số co giãn của xuất nhập khẩu với tỷ giá và tỷ giá thực tế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của chính sách tủ giá đối với xuất khẩu của Việt Nam.

Từ khóa: Xuất khẩu, chính sách tỷ giá.

KIẾN TRÚC
1. Không gian mở kết hợp hệ thống cây xanh trong thiết kế kiến trúc – Một trong những giải pháp quan trọng để tiếp cận đến xu hướng thiết kế bền vững/ ThS. KTS. Giang Ngọc Tuấn// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 9 .- Tr. 61-63.

Nội dung: Cơ sở khoa học và giải pháp ứng dụng không gian mở kết hợp hệ thống cây xanh trong thiết kế kiến trúc (nhất là thiết kế nhà cao tầng).

Từ khóa: Thiết kế kiến trúc, không gian mở, hệ thống cây xanh 

2. Mô hình thực hiện đồ án tốt nghiệp ngành quy hoạch đô thị theo nhóm tại Trường đại học Kiến trúc TP. HCM/ Lê Đức Anh, Lê Minh Dũng// Xây dựng .- 2011 .- Số tháng 8 .- Tr. 38-41.

Nội dung: Trình bày những yêu cầu và nội dung làm việc theo nhóm trong đồ án tốt nghiệp, những khó khăn và lợi ích trong việc thực hiện đồ án tốt nghiệp theo nhóm, giới thiệu mô hình làm việc theo nhóm trong đồ án tốt nghiệp và qua đó giới thiệu một số đồ án tốt nghiệp xuất sắc của lớp QHDDT thuộc quy hoạch đổi mới của trường ĐH Kiến trúc TP. HCM.

Từ khóa: Đồ án tốt nghiệp kiến trúc, quy hoạch đô thị, làm việc theo nhóm.
DU LỊCH

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống khách sạn 2 sao tại thành phố Hồ Chí Minh/ Trương Thị Thanh Phi// Kinh tế & phát triển .- 2011 .- Số 170 .- Tr. 55-58.

Nội dung: Phân tích thực trạng kinh doanh khách sạn 2 sao tại thành phố Hồ Chí Minh và cách đánh giá mức độ cạnh tranh của nhóm khách sạn này, từ đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn 2 sao.
Từ khóa: Kinh doanh khách sạn, khách sạn 2 sao, khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Thừa Thiên – Huế làm gì để phát triển du lịch sinh thái?/ ThS. Nguyễn Quyết Thắng, PGS. TS. Lê Hữu Ảnh// Du lịch Việt Nam .- 2011 .- Số 9 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Cho đến nay, việc đầu tư, phát triển các loại hình du lịch sinh thái tại Thừa Thiên - Huế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, thậm chí đã bắt đầu bộc lộ những yếu kém, gây tác động xấu đến môi trường, cảnh quan. Vì vậy, cần nghiên cứu đặc điểm, nhu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến khách du lịch sinh thái nhằm đưa ra giải pháp phát triển du lịch sinh thái Thừa Thiên – Huế một cách bền vững.
Từ khóa: Du lịch sinh thái, phát triển du lịch, du lịch sinh thái Thừa Thiên – Huế.
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